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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số :      /TH-O&M 
V/v: Mua sắm, thi công lắp đặt điện mặt trời  

Thanh Hóa, ngày 11  tháng 11 năm 2024.     

 
 

Kính gửi: Quý Công ty 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện 

hiện đang có nhu cầu mua sắm, thi công lắp đặt điện mặt trời áp mái tại văn phòng công 
trường E100- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Cụ thể như sau: 

TT Tên thiết bị/Đặc điểm kỹ thuật Đơn Vị SL Đơn giá Thành Tiền 

Vật tư chính 

1 

Tấm Pin TRINA 2 MẶT KÍNH ( CÔNG SUẤT 
CỰC ĐẠI 600W) 
- Model: TSM-600NEGĨ9R.20 
- Xuất xứ: China 
- Bảo hành: 12 năm 

Tấm 60   

2 

Máy Inverter Hybrid 25Kw 3 pha (TỐI ĐA TẤM 
PIN 40KWP) 
- Model: SigenStor EC 25.0 TP 
- Xuất xứ: China 
- Bảo hành: 10 năm 

Máy 1   

2' 

Pin lưu trữ áp cao 
- Model: SegenStor BAT 8.0 
- Xuất xứ: China 
- Bảo hành: 5 năm 

Bộ 2   

3 

Tủ điện Hybrid 3 pha IP66 (HOÀ' CÙNG MÁY 
PHÁT) 
- Model: Sigen Gateway Home TP 
- Xuất xứ: China 
- Bảo hành: 2 năm 

Bộ 1   

4 

Hệ giá tiếp đất 
- Model: Mounting kit 
- Xuất xứ: China 
- Bảo hành: 2 năm 

Cái 1   

Vật tư phụ và nhân công 

1 Kẹp biên 35mm (nguyên bộ) Bộ 24   

2 Kẹp giữa 35mm (nguyên bộ) Bộ 180   

3 MiniRail nhôm đỡ tấm pin Bộ 204   

4 Giắc cắm MC4 Bộ 8   
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TT Tên thiết bị/Đặc điểm kỹ thuật Đơn Vị SL Đơn giá Thành Tiền 

5 Dây dẫn DC 2 lớp chuyên dụng 4 mm Mét 160   

6 Dây dẫn AC CU/CXV (3*35+1*16)mm đấu nối Mét 36   

7 

Máng đi cáp 40x80x1,2mm mạ kẽm nhúng 
nóng gồm: 
- Máng cáp lưới mạ kẽm nhúng nóng 
- Co vuông, co lên, co xuống gồm nắp 
- Nối máng nhúng kẽm nóng bulong+ đệm+vênh 
- Phụ kiện đồng bộ khac ( kẹp+ con chạy...) 

Gói 1   

8 

Khung treo tủ điện 
- Sắt hộp 50x50x1,4mm 
- Bản mã 200x200x10mm 
- Tiren M12 
- Chân trụ đỡ bê tông 
- Bê tông đỡ Pin và máy 

Gói 1   

9 

Ống luồn dây DC, AC 
- Ống luồn dây DC HDPE D32 
- Ống luồn dây AC cam D50 
- Kẹp dây, dây thít. 

Bộ 1   

10 

Hệ tiếp địa an toàn 
- Cọc tiếp địa D16, dài 2,4m : 4 cọc 
- Hàn hoá nhiệt: 4 lọ 
- Dây cáp đồng trần M50: 12m 
- Dây tiếp địa an toàn m 16: 30 m 
- Busbar, kẹp tiếp địa đi kèm 

Gói 1   

11 Vận chuyển thiết bị, Cẩu pin lên mái Gói 1   

12 Nhân công lắp đặt trọn gói KWP 36   

Thành tiền chưa bao gồm thuế GTGT  

Ghi chú: 

− Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT; 
− Địa điểm thực hiện: Văn phòng E100 – Lọc hóa dầu Nghi Sơn 

3. Thời gian và địa điểm cung cấp dịch vụ 

- Thời gian cung cấp dự kiến: Theo tiến độ yêu cầu của PTSC Thanh Hóa 
- Địa điểm Thực hiện: Văn phòng công trường E100 – Lọc hóa dầu Nghi Sơn 
- Người liên hệ thực hiện: Lê Bá Dũng  
 

4. Thời gian và hình thức nhận thư chào giá:  
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- Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 10 giờ ngày 
14/11/2024. 

- Hình thức nhận chào giá: Nộp trực tiếp/ chuyển phát nhanh bằng phong bì kín 
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa – Số 268 Trần Nhật 

Duật, phường Trúc Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  
- Người liên hệ: Lê Thị Hương Thanh (Ms.)-SĐT: 0977104527 
 

5. Điều kiện xem xét trúng thầu:  
 - Báo giá được tiếp nhận trước 10 giờ ngày 14/11/2024  
 - Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 
      - Đáp ứng thời gian giao hàng 
 - Có giá chào thấp nhất  
 
Xin chân thành cảm ơn! 
 


